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  ----------------------------------- 
Bài 1 (5 điểm): Mùa hè năm nay, ở nước ta đã có một đợt nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ của nước trong các bình chứa có thể lên rất cao. Một người lấy nước từ bình chứa để tắm cho con nhưng thấy nhiệt độ của nước là 450C nên không dùng được. Người đó đã lấy một khối nước đá có khối lượng 6 kg ở nhiệt độ 00C để pha với nước lấy từ bình chứa. Sau khi pha xong thì được chậu nước có nhiệt độ 370C.

a. Hỏi khi pha xong thì người này có được bao nhiêu lít nước (ở 370C).

b. Biết rằng khi vừa thả khối nước đá vào chậu thì mực  nước trong chậu cao bằng miệng chậu. Hỏi khi khối nước đá tan hết thì nước trong chậu có bị tràn ra ngoài không ? 

   Cho biết nhiệt lượng mà 1 kg nước đá ở 00C cần thu vào để nóng chảy hoàn toàn thành nước ở nhiệt độ 00C  là 336000 J và nhiệt dung riêng của nước là 
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=

; khối lượng riêng của nước 
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D1000 kg/m

=

; khối lượng riêng của nước đá là 
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0

D900 kg/m

=

. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.
Bài 2 (5 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ. Hai bóng đèn điện Đ1 (3V - 1,5W); Đ2 (6V - 6W). Các điện trở R3 = 8
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; 
R4 = 6
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; biến trở RMN  =  20
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. Đặt một hiệu điện thế không đổi ở 2 điểm A và B với UAB = 12V.

a. Lập biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi con chạy C ở vị trí trên MN mà RMC = x.

b. Điều chỉnh con chạy C trên MN đến vị trí mà công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB đạt cực tiểu. Xác định vị trí con chạy C lúc này. Tính công suất cực tiểu đó và vôn kế V lúc đó chỉ bao nhiêu ?

c. Biết rằng các bóng đèn bị cháy (đứt dây tóc) khi hiệu điện thế 2 đầu mỗi bóng đèn vượt hiệu điện thế định mức của nó 20%. Xác định khoảng vị trí của C trên MN để các đèn không cháy. Bỏ qua điện trở dây nối, điện trở các bóng đèn là không đổi, điện trở của vôn kế rất lớn.

Bài 3 (4 điểm): Một người đến bến xe buýt chậm 20 phút sau khi xe buýt đã rời bến A, người đó bèn đi taxi đuổi theo để kịp lên xe buýt ở bến B kế tiếp. Taxi đuổi kịp xe buýt khi nó đã đi được 2/3 quãng đường từ A đến B. Hỏi người này phải đợi xe buýt ở bến B bao lâu ? Coi chuyển động của các xe là chuyển động đều.
Bài 4 (4 điểm): Một quả cầu đặc (quả cầu 1) có thể tích V = 100 cm3 được thả vào trong một bể nước đủ rộng. Người ta thấy quả cầu chìm 25% thể tích của nó trong nước và không chạm đáy bể. 
1. Tìm khối lượng của quả cầu. Cho khối lượng riêng của nước là D = 1000kg/m3.
2. Người ta nối quả cầu trên với quả cầu đặc khác (quả cầu 2) có cùng kích thước bằng một sợi dây nhẹ không co dãn, rồi thả hai quả cầu vào bể nước. Quả cầu 2 bị chìm hoàn toàn (không chạm đáy bể) đồng thời quả cầu 1 bị chìm một nửa trong nước.


a. Tính khối lượng riêng của quả cầu 2 và lực mà sợi dây tác dụng lên nó.


b. Người ta đổ dầu từ từ vào bể cho đến khi phần thể tích Vx của quả cầu 1 chìm trong dầu bằng phần thể tích của nó chìm trong nước. Tìm Vx biết khối lượng riêng của dầu 
D0 = 800 kg/m3.
Bài 5 (2 điểm): Nêu một phương án thực nghiệm xác định điện trở của một ampe kế. Dụng cụ gồm: Một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi, một ampe kế cần xác định điện trở, một điện trở R0 đã biết giá trị, một biến trở con chạy Rb có điện trở toàn phần lớn hơn R0, hai công tắc điện K1 và K2, một số dây dẫn đủ dùng. Các công tắc điện và dây dẫn có điện trở không đáng kể. Chú ý không mắc ampe kế trực tiếp vào nguồn điện.

.................................................... Hết ...................................................
Họ và tên thí sinh................................................... Số báo danh........................ phòng thi...........
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